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	Kính gửi: Trung tâm Thông tin Thư viện - Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân 
Địa chỉ: Số 207 Đường Giải Phóng - Hà Nội

	TT
	TÊN SÁCH
	TÁC GIẢ
	NXB
	NĂM  XB

	 
	Ngành kinh tế
	 
	 
	 

	1
	Chức năng kinh tế của nhà nước trong hơn 30 năm đổi mới nhìn từ góc độ pháp lý
	TS. Nguyễn Văn Cương
	CTQG
	2020

	2
	Con đường công nghiệp hóa trong thế kỷ XXI - những thách thức mới và những mô hình nổi trội
	Oxford
	CTQG
	2020

	3
	Doanh nghiệp với lộ trình tiếp cận cách mạng công nghệ 4.0
	TS. Hà Minh Hiệp
	CTQG
	2020

	4
	Everything for everyone - Những nhà kinh tế tiên phong 
	Nathan Schneider
	CT
	2020

	5
	Hợp tác an ninh phi truyền thống trên biển ở Đông Nam Á và gợi ý chính sách cho Việt Nam
	TS. Võ XuânVinh
	KHXH
	2019

	6
	Khủng hoảng di cư ở liên minh châu Âu điều chỉnh chính sách và những tác động 
	TS. Đỗ Tá Khánh
TS. Đinh Mạnh Tuấn
	KHXH
	2019

	7
	Khủng hoảng nợ công mở một số nước liên minh châu Âu và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
	PGS. TS. Đinh Công Tuấn
	KHXH
	2019

	8
	Kinh doanh online - xu hướng kiếm tiền thời đại số
	Jonathan P. Allen
	CT
	2019

	9
	Lợi thế đặc thù trong phát triển kinh tế Tây Nguyên (sách chuyên khảo)
	PGS.TS Bùi Nhật Quang, 
PGS. TS. Trần Lan Hương
	KHXH
	2020

	10
	Nhập môn kinh tế lượng
	Nguyễn Việt Khôi - Nguyễn Quỳnh Nga
	ĐHQGHN
	2019

	11
	Những nhà kinh tế tiên phong - nền kinh tế của thời đại mới đang được hình thành như thế nào
	Nathan Schneider
	CT
	2020

	12
	Những vấn đề chính trị và kinh tế cơ bản của SRI Lanka từ đầu thế kỷ XXI đến nay và xu hướng phát triển
	GS.TS Nguyễn Xuân Bình
	KHXH
	2019

	13
	Quái vật Minotaur toàn cầu - Mỹ, Châu Âu và tương lai của nền kinh tế toàn cầu
	Yanis Varoufakis
	CTQG
	2020

	14
	Tâm lý học kinh tế
	Rob ranyard
	CTQG
	2020

	15
	Thí điểm kinh nghiệm của Trung Quốc trong cải cách
	Trịnh Kiếm, Lý Nhiễm, Trần Chấn Khải, Trương Quang Chiêu
	CTQG
	2019

	16
	Về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất
	C. Mác, Ph. Awngghen, V.I.LêNin
	CTQG
	2020

	 
	Ngành quản trị kinh doanh
	 
	 
	 

	17
	Bài học để đời từ những doanh nghiệp thất bại (tập 1)
	Ngô Hiểu Ba
	Hồng Đức
	2020

	18
	Bài học để đời từ những doanh nghiệp thất bại (tập 2)
	Ngô Hiểu Ba
	Hồng Đức
	2020

	19
	7 Chiến lược bất động sản (Real Estate Titans)
	Erez Cohen
	CT
	2020

	20
	Cách người Nhật quản lý doanh nghiệp thành công
	Keiya Sanjo
	DTr
	2020

	21
	Lập kế hoạch kinh doanh hiệu quả
	Brian Finch
	TN
	2020

	22
	Lời khuyên từ những nhà cố vấn hàng đầu thế giới (tập 1)
	Timothy Ferriss
	Hồng Đức
	2020

	23
	Lời khuyên từ những nhà cố vấn hàng đầu thế giới (tập 2)
	Timothy Ferriss
	Hồng Đức
	2020

	24
	Nghệ thuật thuyết phục lòng người trong kinh doanh
	Jacqui Harper
	CT
	2019

	25
	Triệu phú bất động sản tự thân - định hướng đầu tư mua đâu lãi đó
	David Bach
	Hồng Đức
	2020

	26
	Triệu phú môi giới bất động sản
	Gary Keller
	Hồng Đức
	2019

	27
	Tài liệu tuyên truyền vì an toàn thực phẩm: Tra cứu những vướng mắc thường gặp trong công tác sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản, sử dụng thực phẩm
	Tăng Bình - Ái Phương (tuyển chọn và hệ thống)
	Hồng Đức
	2020

	28
	Thương hiệu kiên cường trong môi trường khắc nghiệt
	Jonathan David Lewis
	TG
	2020

	29
	Thủ lĩnh bộ lạc - Thuật lãnh đạo xuất chúng để đưa tổ chức vươn tới một tầm cao mới
	Dave Logan, John King, Halee Fischer - Wright
	Hồng Đức
	2019

	30
	Xuất khẩu hàng nông sản chủ lực của Việt Nam sang thị trường liên minh châu Âu (EU) đến năm 2015
	TS. Hoa Hữu Cường
	KHXH
	2019

	31
	Ý tưởng đúng đắn chắc chắn thành công
	Alberto Savoia
	CT
	2020

	32
	Tuyệt chiêu phòng chống rắc rối trên mạng cho doanh nghiệp
	John P. David
	Hồng Đức
	2018

	33
	Ứng dụng Big data trong kinh doanh 
	Bill Schmarzo
	CT
	2020

	34
	Nghề tay trái
	Chris Guillebeau
	KTQD
	2020

	 
	Ngành Kế toán
	 
	 
	 

	35
	Báo cáo tài chính - hướng dẫn từng bước hiểu và lập báo cáo tài chính
	Thomas R. Ittelson
	Hồng Đức
	2018

	36
	Chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư, ban quản lý dự án, kế toán tài sản kết cấu hạ tầng
	Vũ Phương (hệ thống)
	TC
	2020

	37
	Hướng dẫn chi tiết quy chế chi tiêu nội bộ quy chế quản lý, sử dụng tài sản công đề án khai thác tài sản công nâng cao năng lực quản lý tài chính qua các kết luận thanh tra tài chính dành cho chủ tài khoản, kế toán trưởng, phụ trách kế toán tại cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp
	Nguyễn Quang Minh Hậu
	TC
	2019

	38
	Hướng dẫn chi tiết trình tự, thủ tục đấu thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp (đã cập nhật Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 8/4/2019)
	Nguyễn Quang Minh Hậu
	TC
	2019

	 
	Ngành Luật
	 
	 
	 

	39
	Bình luận các quy định về xử phạt vi phạm hành chính
	TS. Cao Vũ Minh - ThS. Nguyễn Nhật Khanh
	LĐXH
	2020

	40
	Bộ luật lao động & chính sách tăng lương, điều chỉnh tiền lương năm 2020
	Hữu Đại - Vũ Tươi (hệ thống)
	LĐ
	2020

	41
	Bộ luật Lao động được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8 Khóa XIV - Các chính sách và quyền lợi của người lao động
	Quý Lâm (hệ thống)
	LĐXH
	2020

	42
	Bộ luật Lao động và chính sách tiền lương tối thiểu vùng năm 2020 (Việt - Anh - Hoa)
	Vũ Thị Tứ
	LĐ
	2020

	43
	Các cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước trên thế giới và ở Việt Nam
	Đặng Minh Tuấn - Vũ Công Giao - Đoàn Đức Lương - Lê Thị Nga
	CTQG
	2020

	44
	Cưỡng chế hành chính lý luận và thực tiễn
	TS. Trần Thị Lâm Thi
	CTQG
	2020

	45
	Hoàn thiện pháp luật về thương lượng tập thể trong bối cảnh hội nhập ở Việt Nam hiện nay
	TS. Phạm Thị Thúy Nga
	KHXH
	2019

	46
	Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày, soạn thảo văn bản hành chính trong các cơ quan, đơn vị - Tuyển chọn, tham khảo các mẫu hợp đồng lao động, kinh tế, dân sự thường dùng trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp
	Nguyễn Phương (Hệ thống)
	TG
	2020

	47
	Luật Bảo hiểm xã hội và các chính sách mới về bảo hiểm năm 2020
	Vũ Thị Tươi (hệ thống)
	LĐ
	2020

	48
	Luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân; Luật tổ chức chính phủ; Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi, bổ sung)
	Hữu Đại (hệ thống)
	LĐ
	2020

	49
	Luật doanh nghiệp - Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa - Các chính sách mới doanh nghiệp cần biết
	Nguyễn Đại (Tuyển chọn và hệ thống)
	TG
	2020

	50
	Luật phòng cháy và chữa cháy - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
	Minh Phát (hệ thống)
	LĐ
	2020

	51
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức
	Hữu Đại - Vũ Tươi (hệ thống)
	LĐ
	2020

	52
	Luật Thư viện các kỹ năng hướng dẫn nghiệp vụ thư viện
	Vũ Tươi (hệ thống)
	LĐ
	2020

	53
	Luật Xây dựng - Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng công trình
	Tươi Vũ (hệ thống)
	LĐ
	2020

	54
	Luật Xây dựng (đã được sửa đổi, bổ sung) - Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý dự án, nghiệm thu công trình xây dựng và tư vấn giám sát thi công
	Đình Lập (hệ thống)
	LĐXH
	2020

	55
	Nhà nước thế tục
	Đỗ Quang Hưng
	CTQG
	2020

	56
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng; Quy chuẩn về nhà chung cư; Quy chuẩn sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng; xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng
	Hữu Đại - Vũ Tươi (hệ thống)
	LĐ
	2020

	57
	Quy định chi tiết thi hành - Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; Cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng
	Hữu Đại - Vũ Tươi (hệ thống)
	LĐ
	2020

	58
	Quy định mới về trách nhiệm của đảng viên, chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các cơ sở đảng, đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn và nhân dân nơi cứ trú
	Nguyễn Phương (Hệ thống)
	TG
	2020

	59
	Quyền con người - qua 5 năm thực hiện hiến pháp năm 2013
	TS. Đinh Ngọc Thắng
	ĐHQGHN
	2019

	60
	Từ điển Pháp luật Việt Nam với 5.665 (mới nhất)
	Nguyễn Ngọc Điệp (Chuyên gia pháp luật)
	TG
	2020

	61
	Tìm hiểu quyền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân và quy định mới nhất về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đát
	Quý Lâm (hệ thống)
	LĐXH
	2020

	62
	Tổ chức quyền lực nhà nước ở địa phương trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	PGS.TS Vũ Thư
	KHXH
	2019

	 
	Ngành Thống kê kinh tế
	 
	 
	 

	63
	Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam năm 2019
	Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
	CT
	2020

	 
	Ngành  Marketing
	 
	 
	 

	64
	Bán hàng, quảng cáo và kiếm tiền trên facebook
	MBA. Nguyễn Phan Anh
	Thông tin & Truyền Thông
	2019

	65
	Bán mà như không: marketing thực chiến trong thời 4.0
	Harry Beckwith
	Hồng Đức
	2019

	66
	Cách để đạt 1 triệu follow chỉ trong 30 ngày
	Brendan Kane
	Hồng Đức
	2019

	67
	Content đắt có bắt được trend
	Ryan Wakeman
	CT
	2020

	68
	Giáo trình Thương mại điện tử
	TS. Nguyễn Văn Hùng
	TC
	2019

	69
	Marketing du kích - 30 chiến lược thực chiến mạnh mẽ tạo động lực và kết quả phi thường
	Jay Levinson - Jeannie Levinson
	Hồng Đức
	2020

	70
	Marketing thực chiến 
	John Westwood
	DTr
	2020

	71
	Miniso cuộc cách mạng bán lẻ toàn cầu
	Đường Nhất Thần
	Hồng Đức
	2018

	72
	Những chiến lược marketing tạo ra lợi nhuận
	David Avrin
	Hồng Đức
	2018

	73
	Trải nghiệm khách hàng
	Blake Morgan
	CT
	2020

	74
	Từ chiến lược Marketing tới doanh nghiệp thành công
	Philip Kotler, Nancy Lee
	KTQD
	2020

	 
	Ngành Tài chính Ngân hàng
	 
	 
	 

	75
	Cẩm nang tư vấn bảo hiểm cho người mới bắt đầu
	Chu Châu
	CT
	2020

	76
	Cuộc chiến phố wall những bong bóng tài chính trong lịch sử nước Mỹ
	Kathleen Day
	KTQD
	2020

	77
	Kỹ năng quản lý tài chính cá nhân trong 30 ngày
	Ashley Feinstein Gerstley
	CT
	2020

	78
	Lập kế hoạch quản lý tài chính cá nhân
	Kristy Shen, Bryce Leung
	KTQD
	2020

	79
	Lời nguyền tiền mặt
	Kenneth S. Rogoff
	CTQG
	2020

	80
	Những quy định mới nhất về công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật và quản lý tài chính trong tổ chức công đoàn
	Nguyễn Phương (Hệ thống)
	TG
	2020

	 
	Ngành quản trị nhân lực
	 
	 
	 

	81
	Biến công việc thành đam mê
	Bruce Daisley
	CT
	2020

	82
	Biến công việc thành đam mê- để công việc trở thành niền vui mỗi ngày
	Bruce Daisley
	CT
	2020

	83
	Chiến lược phát triển nhân viên - tối ưu hóa năng lực nhân sự, nâng cao hiệu quả công việc
	Glenn Elliott, Debra Corey
	KTQD
	2020

	84
	Điều lệ Công Đoàn Việt Nam khóa XII (sửa đổi, bổ sung) những quy định mới về quản lý thu, chi tài chính và chế độ chính sách mới đối với người lao động
	Tăng Bình - Ái Phương (tuyển chọn và hệ thống)
	Hồng Đức
	2020

	85
	Đế chế Alibaba - bí mật quản trị nhân lực để tạo ra một đội quân bách chiến bách thắng
	Trần Vĩ
	Hồng Đức
	2019

	86
	Kỷ luật tự giác thói quen của người thành công
	Brian Tracy
	CT
	2020

	87
	Kỹ năng ra quyết định hiệu quả theo phong cách người Nhật 
	Takashi Torihara
	PN
	2020

	88
	Quản lý công việc hiệu quả theo AGILE
	Stephen Denning
	ĐH.KTQD
	2019

	89
	Quản lý thời gian chu toàn công việc
	Matt Sandrini
	PN
	2019

	90
	Tư duy hệ thống trong công việc 
	Steven Schuster
	TG
	2020

	91
	Ứng dụng NLP trong công việc 
	Christina Youell, Richard Youell
	DTr
	2020

	 
	Ngành Ngoại ngữ - Tin học
	 
	 
	 

	92
	Nền kinh tế di động của Trung Quốc - những cơ hội từ sự bùng nổ tiêu dùng thông tin lớn nhất và nhanh nhất
	Winston Ma
	CTQG
	2020

	93
	Quản lý chuyên nghiệp - ứng dụng công nghệ trong phát triển doanh nghiệp
	Dottie Schindlinger
	LĐ
	2020

	 
	Nghiên cứu, khoa học xã hội, Văn hóa, lịch sử
	 
	 
	 

	94
	 Nghệ thuật lắng nghe trong giao tiếp
	Dale Carnegie, Associates
	TN
	2020

	95
	10 thói quen của triệu phú tự thân
	Dean Graziosi
	CT
	2020

	96
	Ăn nói thuyết phục hạ gục đối phương
	Fred Kendall - Anna Kendall
	KTQD
	2020

	97
	Bạo lực gia đình ở Việt Nam thực trạng và các yếu tố tác động 
	PGS.TS. Đặng Thị Hoa
	KHXH
	2020

	98
	Bí mật về thành công tài chính được tiết lộ - Thói quen thành công của những triệu phú tự thân
	Thomas C. Corley
	Hồng Đức
	2019

	99
	Bí quyết thành công của người đàn ông giàu nhất thế giới
	Carlos Sim
	Hồng Đức
	2020

	100
	Cẩm nang công tác đảng - Hỏi và đáp những tình huống thường gặp dành cho bí thư đảng bộ, chi bộ
	Huỳnh Cương
	TG
	2020

	101
	Chính sách bảo vệ môi trường của một số nước châu Âu và cơ hội gợi mở cho Việt Nam 
	TS Nguyễn Thị Ngọc 
	KHXH
	2019

	102
	Chính sách biển Đông của Hoa Kỳ trong bối cảnh mới
	TS. Phạm Cao Cường
	KHXH
	2019

	103
	Chơi đến cùng tình báo Mỹ trong kỷ nguyên khủng bố
	Michael V. Hayden
	CTQG
	2020

	104
	Cuộc đời không phụ thuộc lòng người nỗ lực
	VI NA
	TN
	2020

	105
	Đánh giá, ảnh hưởng của hạn hán đến sinh kế dân cư nông thôn tỉnh Ninh thuận
	TS. Trần Thị Tuyết
	KHXH
	2019

	106
	Đi tìm Sylvie Lee - Cuốn sách đầy bất ngờ với những bí mật, sự lừa dối và những khúc quanh không thể lường trước
	Jean Kwokl
	VH
	2020

	107
	Đơn giản hơn tinh tế hơn - cuốn sách giải phóng hàng triệu phụ nữ khỏi áp lực cuộc sống để được là chính mình
	Kate Northrup
	DTr
	2020

	108
	Dùng chữ sao cho đúng viết gì cũng thấy hay
	Trish Hall
	PN
	2020

	109
	Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
	Tăng Bình - Ái Phương (tuyển chọn và hệ thống)
	Hồng Đức
	2020

	110
	Hướng dẫn một số nội dung về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - các văn kiện, quyết định mới nhất của ban chấp hành trung ương, Bộ chính trị
	Phương Vũ
	TG
	2020

	111
	Kaizen Toyota
	Isao Kato, Art Smalley
	CT
	2020

	112
	Khéo léo đối nhân được lòng thiên hạ
	Brian Dixon
	ĐH.KTQD
	2020

	113
	Làm tới đi mặc kệ đời 
	Gary John Bishop
	LĐ
	2020

	114
	Lịch sử giáo dục miền Bắc Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1975
	PGS.TS. Đinh Quang Hải
	KHXH
	2020

	115
	Lịch sử giáo dục miền Bắc Việt Nam từ năm 1975  đến năm 2000
	PGS.TS.Nguyễn Thị Phương Chi
	KHXH
	2020

	116
	Mối quan hệ của nhà nước cộng đồng và gia đình ở nước ta hiện nay
	GS.TS. Vũ Dũng
	KHXH
	2020

	117
	Một lần biết buông vạn lần hạnh phúc
	Cheryl Strayed
	DTr
	2020

	118
	Nâng cao thu nhập cho cộng đồng ngư dân khai thác hải sản xa bờ vùng duyên hải Nam Trung Bộ (sách chuyên khảo)
	TS. Hoàng Hồng Hiệp
	KHXH
	2020

	119
	Nghĩ đơn giản cho đời bình an
	Daniel J. Slegel, MD
	CT
	2020

	120
	Phân cực chính trị ở Mỹ hiện nay tình hình, nguyên nhân và tác động
	TS. Lê Thị Thu
	KHXH
	2019

	121
	Phát triển con người của một số dân tộc thiểu số ở tỉnh hà Giang từ góc độ việc làm 
	TS. Lê Thị Đan Dung
	KHXH
	2019

	122
	Quan hệ Hoa Kỳ - Nhật Bản giai đoạn hiện nay
	TS. Nguyễn Tuấn Minh
	KHXH
	2019

	123
	Rèn luyện tư duy phản biện
	Albert Ruttherford
	PN
	2020

	124
	Rèn luyện tư duy tích cực
	Steven Schuster
	TG
	2020

	125
	Sự bùng nổ của Trung Quốc
	Ho - Fung Hung
	CTQG
	2020

	126
	Sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo
	Tom Corley, Michael Yardney
	Hồng Đức
	2019

	127
	Thành phố của những cô gái
	Elizabeth Gilbert
	PN
	2020

	128
	Thôi miên bằng ngôn từ
	Joe Vitale
	Hồng Đức
	2019

	129
	Top1 Toyota những bài học về nghệ thuật lãnh đạo từ công ty sản xuất ô tô lớn nhất thế giới
	David Magee
	Hồng Đức
	2019

	130
	Tri thức tộc người trong ứng phó với biến đổi khí hậu của người kinh và Khơ - me ở tỉnh Cà Mau
	TS. Nguyễn Công Thảo (CB)
	KHXH
	2019

	131
	Tư duy đạo đức - vì sao những người tốt bị chia rẽ bởi chính trị và tôn giáo
	Jonathan Haidt
	CTQG
	2020

	132
	Xung đột cộng đồng và hướng giải pháp quản lý phát triển bền vững
	PGS.TS Nguyễn Đức Chiện
	KHXH
	2019
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